
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7 Hàng Mắm, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

26/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC KHÁNH

0109433837

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Khách sạn
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510(Chính)

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

3. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công viên vui 
chơi và công viên theo chủ đề);
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù 
che.v.v…;
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên;
(chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
cho phép)

9329

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
VÀ DỊCH VỤ PHÚC KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC KHANH SERVICES AND TRADING 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: TM VÀ DV PHÚC KHÁNH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02437167777  
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng

1079

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không bao gồm hoạt động báo chí)

8230

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết:
Trồng các loại nấm

0118

9. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
Chi tiết:
Hoạt động sản xuất hạt giống, gieo ươm các loại giống cây 
hàng năm như giống nấm

0131

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết:
Trồng cây lâu năm để làm thuốc và sản xuất hương liệu: cung 
cấp nguyên liệu cho công nghiệp dược phẩm hoặc làm thuốc 
chữa bệnh không qua chế biến (thuốc nam, thuốc bắc) như: 
hoa nhài, hồi, ý dĩ, tam thất, sâm, sa nhân

0128

11. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: 
Hoạt động của các dịch vụ thể thao

9311
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12. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết:
- Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà tổ chức các sự 
kiện thể thao, có hoặc không có cơ sở;
- Hoạt động liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao;
- Hoạt động của các chuồng nuôi ngựa đua, các chuồng nuôi 
chó và các gara ô tô;
- Hoạt động của các khu săn bắt và câu cá thể thao;
- Hoạt động hỗ trợ cho câu cá và săn bắn mang tính thể thao 
hoặc giải trí.
(Loại trừ hoạt động của các liên đoàn thể thao và các ban điều 
lệ)

9319

13. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

14. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

15. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

16. Dịch vụ ăn uống khác 5629

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

18. Bán buôn đồ uống 4633

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

22. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

24. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

25. Quảng cáo 7310

26. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa 
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773
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5.000.000.000 VNĐ

29. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

30. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Trang trí nội thất

7410

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001069018322
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 118 Đê La Thành, Tổ 11, Phường Giảng Võ, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 118 Đê La Thành, Tổ 11, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC KHÁNH Nam

27/08/1969 Kinh Việt Nam

20/11/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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